
Phòng Môi trường TEL 0983-27-8010

4がつ 3 7 10 14 17 21 24 28 - 4 11 18 25 - 1 15 8 22 2 16

5がつ 1 8 12 15 19 22 26 29 - 2 9 16 23 30 - 20 13 27 7 21

6がつ 2 5 9 12 16 19 23 26 30 6 13 20 27 - 3 17 10 24 4 18

7がつ 3 7 10 14 17 24 28 31 - 4 11 18 25 - 1 15 8 22 2 16

8がつ 4 7 14 18 21 25 28 - - 1 8 15 22 29 5 19 12 26 6 20

9がつ 1 4 8 11 18 22 25 29 - 5 12 19 26 - 2 16 9 - 3 17

10がつ 2 6 9 16 20 23 27 30 - 3 10 17 24 31 7 21 14 28 1 15

11がつ 6 10 13 17 20 27 - - - 7 14 21 28 - 4 18 11 25 5 19

12がつ 1 4 8 11 15 18 22 25 - 5 12 19 26 - 2 16 9 23 3 17

2026ねん
1がつ 5 8 15 19 22 26 29 - - 9 16 23 30 - 6 20 13 27 7 21

2026ねん
2がつ 2 5 9 12 16 19 26 - - 6 13 20 27 - 3 17 10 24 4 18

2026ねん
3がつ 2 5 9 12 16 19 23 26 30 6 13 27 - - 3 17 10 24 4 18

1区

5区

6区

21区

22区

23区

24区

B

The schedule shown here may change. Please note that special collection for the year-end and New Year's holidays may also change.

⑩ Các loại bao bì khay
nhựa ⑫ Rác k cháy

Mỗi thứ 2, thứ 5 hàng tuần Mỗi thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 1,3 Thứ 3 tuần 2,4

LỊCH THU GOM RÁC NĂM 2025

Khu Địa phận Tháng
⑪ Rác cháy được

⑨ Các loại chai nhựa
⑦Lon nước

Chai
⑧bình

⑤ kim loại
①Tờ roi, báo chí

② Hộp giấy
③Sách, tạp chí, ấn

phẩm
④ bìa cứng

⑥ vải cũ

Thứ 4 tuần 1,3


